
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

28/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG NAM 
GIANG

2400956516

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn rượu; 
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Kinh doanh dược;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da, giả da;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 
& TRUYỀN THÔNG NAM GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM GIANG MANUFACTURE - TRADING 
& MEDIA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM GIANG MANUFACTURE - TRADING & MEDIA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906211979 
Email: namgiang7989@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt cho mục đích 
công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện: động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết
 - Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng: nhập tin, làm sạch 
dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ liệu do khách 
hàng cung cấp.
- Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin: cho thuê 
tên miền internet, cho thuê trang Web....
- Chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin 
(máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách 
hàng.

6311

15. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810
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18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn luật, kế toán, kiểm toán)

7020

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ kiến trúc;
- Khảo sát xây dựng;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
-  Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7110

21. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

22. Quảng cáo 7310

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

25. Bán buôn tổng hợp 4690
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26. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- sản xuất thực phẩm chức năng
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và thực phẩm 
dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành 
phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt: sốt madonnê, bột mù 
tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo, kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng : Bánh sandwich, 
bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

27. In ấn
Chi tiết:
- Hoạt động in

1811

28. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: chế bản, in, gia công sau in

1812

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

30. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ hàng hóa qua internet.

4791

32. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán trực tiếp theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự 
động...;

4799

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
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34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn;
- Quán ăn tự phục vụ;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về;
- Xe thùng bán kem;
- Xe bán hàng ăn lưu động;
- Hàng ăn uống trên phố, trong chợ.

5610

35. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

36. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết:
- Sản xuất phim 
(Trừ phim truyền hình)

5911

37. Hoạt động hậu kỳ
Chi tiết:
 - Hoạt động đầu đề, phụ đề, giới thiệu phim, sản xuất phim 
hoạt họa, thuyết minh đồ họa máy tính

5912

38. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết:
- Phát hành phim 
(Trừ hoạt động báo chí)
- Phát hành băng video, đĩa DVD-s

5913

39. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy cập 
internet cho khách hàng.

6190

40. Cho thuê băng, đĩa video 7722

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển.

7730

42. Đại lý du lịch 7911

43. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912
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44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du 
lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể 
thao;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và sự 
kiện vui chơi, giải trí;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;
- Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

45. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

46. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho: công trình, văn phòng, nhà 
máy, cửa hàng, cơ quan, khu nhà đa mục tiêu;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà, làm sạch cửa sổ, 
làm sạch ống khói, vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông 
gió, bộ phận của ống;
- Vệ sinh, bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa
- Vệ sinh mặt đường, tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế, tiệt trùng;

8129

47. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

48. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

49. Xây dựng nhà để ở 4101

50. Xây dựng nhà không để ở 4102

51. Xây dựng công trình đường sắt 4211

52. Xây dựng công trình đường bộ 4212

53. Xây dựng công trình điện 4221

54. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

55. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp: Nhà máy lọc dầu, nhà máy 
hoá chất,
- Xây dựng công trình thủy: Đường thủy, cảng và các công 
trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm;
- Xây dựng công trình thể thao ngoài trời.

4229

56. Xây dựng công trình thủy 4291
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
MƯỜI

Thôn Bảo An, Xã 
Hoàng An, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0191710061
43

57. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ 
tầng công...

4299

58. Phá dỡ 4311

59. Chuẩn bị mặt bằng
(không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

60. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

61. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

62. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRỊNH NGỌC 
ANH

Phòng 2216 
chung cư CT2B 
Khu đô thị mới 
Tân Tây Đô, Xã 
Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

810.000 8.100.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 810.000 8.100.000.000 90,000

0350790025
27

3 NGUYỄN 
THÁI HIỀN

Xóm Phú Thanh 
2, Xã Thanh 
Ninh, Huyện Phú 
Bình, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0192040022
98

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019204002298
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Phú Thanh 2, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Phú Thanh 2, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI HIỀN  Nam

12/08/2004 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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